
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP Chồi  
Tên giáo viên: Dương Thuỳ Dương  

Thời gian/hoạt động Tuần 1 
Từ 01/01 đến 05/01 

Tuần 2 
Từ 08/01 đến 12/01 

Tuần 3 
Từ 15/01 đến 19/01 

Tuần 4 
Từ 22/01 đến 26/01 

Mục tiêu 
thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 
sáng 

- Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; nhắc trẻ cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ 
phép phù hợp tình huống; thực hiện đúng các nề nếp đầu giờ khi đến lớp. Nghe các bài 
hát về các con vật, về động vật 
Xem sách khoa học về các loài động vật hoang dã, tuyệt chủng.  
 
* Tập thể dục theo nhạc chung của trường: 
+ Hô hấp: Gà gáy, 
+Tay: Lên cao, ra trước, sang 2 bên, xuống dưới 
+ Bụng: Cúi xuống, tay chạm mũi chân. 
+ Chân: bước sang ngang , co chân về phía trước + Bật: Tại chỗ 
- Hồi tĩnh: Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng theo bài hát “em như chim bồ câu trắng”, “I 
like flowers”   

 

Trò chuyện 

- Làm bảng thứ, ngày, tháng  
- Điểm danh những bạn chưa đến lớp  
- Chia sẻ cảm xúc trong ngày của trẻ 
- Nghe truyện khoa học về Atlat động vật  
- Trò chuyện về ngày tết dương lịch 
- Trẻ ôn đếm trong PV 10 và luyện khả năng đếm đến 20 
- Kê tên những món ăn được chế biến từ gia cầm.   

 

Hoạt động học T2 

Vận động 

Chạy 15m trong 
khoảng 10s 
TC: Tạo dáng con 
vật  

Âm nhạc 

Dạy hát: Chuột trộm 
trứng 
Nghe hát: Con mèo 
trèo cây cau  

Vận động 

Đi kiễng gót liên tục 
3m 
TCVĐ: Chuyền bóng  
 

Âm nhạc 

Dạy vận động: Chú 
thỏ con  
Nghe hát: Gấu và 
rừng xanh 

 



 
KNS: Bó rác đúng 
nơi quy định   

 
- Truyện: Gấu con 
chia quà   

- Đồng dao: Thả đỉa 
ba ba   

TC: Vui cùng âm 
nhạc  
 
Làm thiệp chúc Tết   

T3 

Hoạt động tạo hình 

Tạo những con bướm 
dễ thương  
 
Bò zích zắc qua 5 
điểm 
TCVĐ: Mèo và chim 
sẻ   

Hoạt động tạo hình 

Tạo hình con vật từ 
bàn tay  
 
Ôn kỹ năng ghép 
tương ứng 1-1   

Hoạt động tạo hình 

Trang trí con vật  
 
Làm quen các từ: 
“hạnh phúc, lo lắng, 
sợ hãi ”.   

Hoạt động tạo hình 

Làm con bướm từ 
các nguyên vật liệu  
 
Văn học 
Truyện: Sự tích mùa 
xuân   

T4 

Khám phá 

Động vật sống trong 
rừng  
 
Steam:Thổi màu 
pháo hoa ngày Tết   

Khám phá 

Vòng đời của sâu  
 
KNS: Bó rác đúng 
nơi quy định   

Khám phá 

Động vật trong gia 
đình  
 
Truyện: Gấu con bị 
sâu răng   

Khám phá 

Các loài côn trùng  
 
Thể dục 
Bật xa 35cm 
TCVD: Ném còn   

T5 

Làm quen với toán 

Ôn so sánh thêm bớt 
tạo sự bằng nhau 
trong phạm vi 6  
 
Thơ: Cây đào   

Làm quen với toán 

Nhận biết trật tự số 
từ 1-5  
 
Ôn các bài thơ đã 
học   

Làm quen với toán 

Dạy trẻ đếm đến 7  
 
Trò chuyện về hoa 
mùa xuân   

Làm quen với toán 

Nhận biết ý nghĩa 
các con số được sử 
dụng trong cuộc sống 
hàng ngày.  
 
- Pháo hoa   

T6 
Văn học 

Thơ: Đàn gà con  

Văn học Văn học 

Thơ: Gấu qua cầu  

Văn học 

Thơ: Ếch con học bài  



 
Steam: Hàm răng của 
bé   

Truyện: Cuộc thi 
đáng nhớ  
 
- Cảm xúc của con 
hôm nay như thế 
nào?   

 
Steam: Khám phá 
bao lì xì   

 
Ôn nhận biết hình 
tam giác, hình tròn.   

Hoạt động ngoài 
trời 

* HĐCMĐ: 
- Quan sát thời tiêt trong ngày 
- Làm trâu lá đa từ lá cây 
- Vẽ con vật bé thích 
- Dạy trẻ bài đồng dao “Con gà cục tác lá chanh” 
* TCVĐ: Lộn cầu vồng, Gà gáy vịt kêu, Mèo và chim sẻ, mèo đuổi chuột, Cáo và rùa 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với vòng phấn và đồ chơi ngoài trời 
- Chơi theo nhóm 
- Chơi với các đồ chơi vận động  
 
* HĐCMĐ: 
- Nghe sách về các loài động vật dưới đại dương 
- Chơi TC: Mèo đuổi chuột 
- Nghe truyện: Chuyến đi xa của chú chuột nhỏ 
- Vẽ phấn theo ý thích 
* TCVĐ: Cáo và thỏ, Bịt mắt bắt dê, Dung dăng dung dẻ, Tạo dáng 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời 
- Chơi với các đồ chơi TT trẻ mang đến lớp 
- Chơi với cát, lá khô và các VLTN 
- Chơi với các ĐC vận động  
 

 



* HĐCMĐ: 
- Quan sát vườn rau trường bé 
- Quan sát thời tiết trong ngày 
- Hát và VĐ bài hát: bài ca tôm cá 
- Chơi: Kéo co 
* TCVĐ: Luồn luồn tổ dế, Cua cắp, kéo co, Thả đỉa ba ba 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi với các đồ chơi mang theo 
- Chơi theo nhóm 
- Chơi với các ĐC ngoài sân trường  
 
* HĐCMĐ: 
- Trò chuyện về ngày tết dương lịch 
- Giải câu đố, xem tranh ảnh về 1 ố loài côn trùng 
- Quan sát thời tiết trong ngày 
- Làm tranh từ lá cây trong sân 
* TCVĐ: Rồng rắn lên mây, Ô tô và chim sẻ, Chú vịt con 
* Chơi tự chọn: 
- Chơi theo ý thích của trẻ 
- Chơi với các đồ chơi vận động   

Hoạt động chơi góc 

* Góc trọng tâm:  
+ Làm các con vật từ các nguyên vật liệu khác nhau 
+ Xây trang trại  
+ Làm pano tuyên truyền bảo vệ các loài động vật  
* Góc phân vai: 
- Gia đình: chế biến món ăn từ các loài gia cầm, tập pha nước cam 
- Bác sỹ: Bác sỹ thú y khám cho các con vật. 
- Bán hàng: Cửa hàng bán thịt, chế biến các món ăn từ động vật 
* Góc học tập: 
- phân loại các con vật theo dấu hiệu nhận biết 

 



- Làm bài tập toán trên bảng tương tác 
* Góc nghệ thuật: 
- Nghe hát, vận động, biêu diễn các bài hát trong chủ đề 
* Góc thiên nhiên: 
- Bé chăm sóc cây, gọi tên cây. 
- Chăm sóc cá, cho cá ăn   

Hoạt động ăn, ngủ, 
vệ sinh 

- Thực hành: Luyện tập rửa tay bằng xà phòng , đi VS đúng nơi qđ, sử dụng đd VS 
đúng cách. 
- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Mời trước khi ăn, ko nó chuyện trong 
khi ăn, nhặt cơm rơi vào đĩa… 
- Nói tên món ăn hàng ngày. N/b một số TP thông thường và ích lợi của chúng đối với 
sức khỏe.   

 

Hoạt động chiều 

- Hướng dẫn trẻ cách buộc dây giày 
- Ôn luyện phát âm 1 số từ tiếng Anh về các loài động vật 
- Lao động vệ sinh 
- Nghe truyện: Chú dê đen 
- Chơi với các đồ chơi yêu thích  
 
- Làm bài tập toán 
- Xem clip về các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng 
- Sao chép đồng dao:Con mèo mà trèo cây cau 
- Nghe các bài hát trong chủ đề 
- Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.  
 
- Xem clip thế giới động vật  
- Đố các câu đố về con vật 
- Làm bài tập toán  
- Chơi tự chọn 
- Lao động vệ sinh  
 

 



- Vẽ tranh theo ý thích 
- Làm sách truyện về các con vật 
- Biểu diễn các bài hát trong chủ đề 
- Lao động vệ sinh 
Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan.   

Chủ đề - Sự kiện  Bé thích loài vật nào?  Bé thích loài vật nào?  Bé thích loài vật nào?  Bé thích loài vật nào?   

Đánh giá KQ thực 
hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 
 

 
ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU  

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 


